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Đại Đội A 

01 - Hoàng Trọng Khuê Tử hình trong tù    
02 - Nguyễn Bá Triệu  Tử trận  SD/5   
03 - Lê Văn Ngôn  Qua đời trong tù 
04 - Hoàng Ngọc Bảo  Tử trận  SD/2 
05 - Phạm Hữu Dũng  Tử trận 
06 - Đặng Văn Sến  Tử trận  SD/5 
07 - Nguyễn Thanh Sơn Qua đời tại HK 
08 - Nguyễn Ngọc Châu Tử trận 
09 - Nguyễn Tấn Ân Bửu       Tử trận            BDQ 
10 - Nguyễn Đức Thọ  Qua đời 
11 - Huỳnh Thiện Ngôn Tử nạn khi HL/TVB 
12 - Lê Cảnh An  Tử trận 
13 - Huỳnh Thanh Lộc           Qua đời tại VN 2008   
14 - Lê Đình Lay                    Qua đời tại HK 
15 - Nguyễn Hồng Thành       Qua đời tại HK 

  
  

01 - Cao Thành Răng  Tử nạn khi HL/KQ 
Đại Đội B 

02 - Đào Hữu Chấn  Tử trận  SD/22 
03 - Huỳnh Minh Hoàng Tử trận  SD/21 
04 - Nguyễn Lý  Tử trận  SD/1 
05 - Tống Thành Mỹ  Qua đời tại HK 
06 - Nguyễn Đắc Nghĩa Tử trận  SD/2 
07 - Nguyễn Văn Nhân Tử trận             SD/TQLC 
08 - Lê Xuân Quý  Tử trận  SD/7 
09 - Trịnh Hùng  Qua đời tại VN 
10 - Trần Đạo   Qua đời tại Mỹ 
11 - Trần Trọng Khiêm Tử trận  SD/2 
12 - Bùi Huy Trí                     Qua đời tại VN 
13 - Văn Tích Sơn                  Qua đời tại HK 

 
Đại Đội C 

01 - Trần Công Tường Tử trận  KQ 
02 - Đỗ Công Hào  Tự sát sau 1975 
03 - Lê Ngọc Sơn  VC hạ sát trong tù 
04 - Nguyễn Thành Luy Tử trận      TR/Đoàn 42/BL 
05 - Trần Ngãi   Tử trận  SD/1 
06 - Viễn Sum   Tử trận 
07 - Trương Văn Chính Tử trận  SD/7 
08 - Nguyễn Bá Sáng              Qua đời tại HK 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đại Đội D 

01 - Huỳnh Hảo  Tử trận  SD/2 
02 - Hoàng Quốc Long Qua đời tại VN 
03 - Phạm Hữu Thịnh  Tử trận  SD/TQLC 
04 - Nguyễn Kim Thạnh Tử trận  SD/25 
05 - Hồ Trọng Tọa  Tử trận  SD/1 
06 - Trần Trung Nhgĩa Tử trận  SD/7 
07 - Lê Đình Tuấn  Tử trận 
08 - Vũ Xuân Sơn  Tử trận 
09 - Đinh Hữu Hồ  Tử nạn khi HL trong TVB 
10 - Nguyễn Tứ Đức  Tử trận 
11 - Kiều Thành Long            Tử trận  SD/5 
12 - Bùi Nam Bình  Tử trận  SD/18 
 



 
 
Đại Đội E 
 
01 - Nguyễn Viêm  Tử trận  SD/1 
02 - Nguyễn Quang Lạc Tử trận  SD/1 
03 - Nguyễn Văn Bình Tử trận  SD/25 
04 - Vương Văn Cư  Tử trận  SD/25 
05 - Lê Đình Long  Tử trận  SD/25 
06 - Hồ Công Minh  Tử trận  SD/1 
07 - Lê Văn Sang  Tử trận  SD/KQ 
08 - Đỗ Chí Thành  Tử trận  SD/TQLC 
09 - Nguyễn Ngọc Ân  Qua đời tại VN 
10 - Nguyễn Văn Trung         Qua đời tại HK 
11 - Dương Minh Đức            Qua đời tại HK 
 
 
 

 

Đại Đội F 
 
01 - Hồ Văn Cường  Tử trận  SD/4/KQ 
02 - Lê Đức Hoành  Tử trận  SD/5 
03 - Vương Văn Phát  Tử trận  SD/2 
04 - Mai Văn Hóa  Tử trận  SD/2 
05 - Hoàng Nghĩa Hội  Tử trận  BĐQ 
06 - Ngô Văn Chộ  Qua đời tại VN 
07 - Nguyễn Văn Nho  Tử trận  SD/21 
08 - Phan Thanh Liêm Tử trận  LLĐB 
09 - Phạm Tuấn Anh  Tử trận  SD/TQLC 
10 - Phạm Văn Thu  Qua đời tại Mỹ 
11 - Nguyễn Phước Thọ Mất tích 
12 - Phạm Ngọc Tài  Tử trận  SD/7 
13 - Nguyễn Văn Lệ  Tử trận   
14 - Trần Tấn Hiển  Qua đời trong tù 
 

 

 
Đại Đội G 

01 - Âu Dương Quang Tử trận 
02 - Hà Tôn   Tử trận  SD/1/KQ 
03 - Huỳnh Trung Trọng Tử trận  TR/Đ/42 BL 
04 - Ngô Đình Thiên  Qua đời tại Mỹ  
05 - Nguyễn Văn Toàn Tử trận  SD/TQLC 
06 - Trần Hữu Tâm  Tử trận  SD/5 
07 - Nguyễn Văn Đệ  Tử trận  SD/25 
08 - Nguyễn Văn Bảnh Qua đời tại VN 
09 - Lê Khương                      Qua đời tại Mỹ    
10 – Lê Hữu Khiêm               Qua đời tại Mỹ 
 
 
 
 

 

Đại Đội H 
 
01 - Phạm Hữu Chánh  Tử trận  SD/TQLC 
02 - Lê Duy Lâm  Tử trận  SD/TQLC 
03 - Đỗ Văn Phước  Qua đời tại VN 
04 - Nguyễn Văn Nhượng Tử trận  SD/TQLC 
05 - Đỗ Văn Trung  Tử trận  SD5 
06 - Trần Ngọc Lân  Tử trận   
07 - Nguyễn Văn Thạnh Tử trận  SD/TQLC 
08 - Nguyễn Minh Đức Tử trận  SD/7 
09 - Trịnh Lan Phương Tự sát sau 1975 
10 - Ngô Văn Huê  Tử trận  SD/7 
11 - Nguyễn Huy Hoàng        Qua đời tại VN 
12 - Trần Văn Răng                Qua đời tại VN 
 
 

 


